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BẢNG BÁO GIÁ ​

DỰ TOÁN MUA SẮM “CUNG CẤP TRANG PHỤC CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2024” 
(Kèm theo Yêu cầu chào giá số 601/BVĐKY-TCHC ngày 25/09/2024 của Bệnh viện đa khoa Yersin Nha Trang) 

 
TT Tên hàng hoá Yêu cầu kỹ thuật của Bệnh viện ĐVT Số 

lượng Đơn giá Thành 
tiền 

1​ Bộ quần áo bác sĩ, dược sĩ 

1. Áo: Màu sắc: màu trắng.  
Chất liệu: vải kate ford.  
Kiểu dáng: áo blouse cổ bẻ Danton (đối với bác sĩ), cổ 
2 ve (đối với dược sĩ), cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 
gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía trước có 3 túi, có 
khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa 
tới ngang mông.  
* Họa tiết điểm nhấn trên đồng phục Bệnh viện Đa 
khoa Yersin Nha Trang: 
- Họa tiết có chiều cao phủ kín phần line túi của áo. 
- Chiều ngang Họa tiết tính từ mép túi là 05cm. 
- Màu họa tiết: Nền dưới xanh dương đậm (#0033cc), 
Nền trên xanh dương nhạt (#7cbeff). 
May đo theo số đo từng nhân viên, thêu logo Bệnh viện 
bên ngực phải​
2. Quần: Màu sắc: màu trắng.  
Chất liệu: vải kaki thun 

bộ 94   



 Kiểu dáng: quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 
túi sau.  
May đo theo số đo từng nhân viên 
3. Mũ theo màu sắc và chất liệu của áo. 

2​ Bộ quần áo điều dưỡng, y sỹ, 
kỹ thuật viên, hộ sinh 

1. Áo: theo màu sắc và chất liệu của áo bác sĩ.  
Chất liệu: vải kate ford. 
 Kiểu dáng: áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài 
cúc giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 
túi, có khuy cài biển công tác trên ngực trái (đối với 
điều dưỡng: túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh 
dương, viền rộng 0,5 cm). 
May đo theo số đo từng nhân viên, thêu logo Bệnh 
viện bên ngực phải. ​
2. Quần: theo màu sắc và chất liệu của quần bác sĩ, 
vải kaki thun, Kiểu dáng: quần âu hai ly, 2 túi chéo, 
quần nam có 1 túi sau.  
May đo theo số đo từng nhân viên​
3. Mũ theo màu sắc và chất liệu của áo. 

bộ 146   

3​ Bộ quần áo bảo vệ, lái xe, tổ 
sửa chữa 

1. Áo: Chất liệu vải bamboo 
Màu sắc: màu xanh đen 
Kiểu dáng: áo ngắn tay hoặc dài tay, có nẹp cầu vai, 
tay lơ vê, 2 túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực 
trái. 
May đo theo số đo từng nhân viên, thêu logo Bệnh 
viện bên ngực phải. 
2. Quần: Chất liệu kaki thun 
Màu sắc: màu xanh đen.​
Kiểu dáng: quần âu 2 ly, có 1 túi sau. 
May đo theo số đo từng nhân viên, thêu logo Bệnh 
viện bên ngực phải. 

bộ 9   

4​ Bộ quần áo hộ lý Màu sắc: màu xanh nước biển (đậm), chất liệu vải 
Kate. bộ 33   



1. Áo Kiểu dáng: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay 
hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 
2 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.  
May đo theo số đo từng nhân viên, thêu logo Bệnh 
viện bên ngực phải. 
2. Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, ​
3. Mũ theo màu sắc, chất liệu của áo.​
May đo theo số đo từng nhân viên, thêu logo Bệnh 
viện bên ngực phải. 

5​ Bộ quần áo bộ phận hành 
chính 

1. Áo: Chất liệu vải bamboo 
- Màu sắc: màu trắng 
- Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay.  
2. Quần/Váy: Chất liệu kaki thun 
Màu sắc: màu đen 
Kiểu dáng: quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 
túi sau. 
May đo theo số đo từng nhân viên, thêu logo Bệnh 
viện bên ngực phải. 

bộ 58 

  

 


